
STT Bậc đào tạo Mã học phần Tên Học phần Hình thức thi

Công bố điểm

(web: 

daotao.uneti.edu.vn)

Tiếp nhận 

đơn phúc khảo

(bộ phận 1 cửa)

Công bố 

điểm phúc khảo

(web: 

daotao.uneti.edu.vn)

Đăng ký thi lại 

(web: 

daotao.uneti.edu.vn)

Tra cứu 

lịch thi lại chính thức

(web: 

daotao.uneti.edu.vn)

Thời gian dự kiến

tổ chức thi lại

(Từ ngày … đến ngày …)

LƯU Ý 

(ngày thi cuối 

cùng của học 

phần)

I. CÁC HỌC PHẦN THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY VI TÍNH

1.1 Hệ Cao đẳng

1 CĐ 0301000163 Đồ họa máy tính trắc nghiệm 23/6/2020 Từ 23/6 đến 26/6 3/7/2020 Từ 23/6 đến 3/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 8/6/2020

2 CĐ 0301000180 Quản lý dự án công nghệ thông tin trắc nghiệm 23/6/2020 Từ 23/6 đến 26/6 3/7/2020 Từ 23/6 đến 3/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 10/6/2020

3 CĐ 0301001340 Kế toán máy trắc nghiệm 23/6/2020 Từ 23/6 đến 26/6 3/7/2020 Từ 23/6 đến 3/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 10/6/2020

4 CĐ 0301001226 Tiếng Anh cơ bản 3 trắc nghiệm 4/7/2020 Từ 4/7 đến 7/7 14/7/2020 Từ 4/7 đến 14/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7
K26, thi ngày 

16/6/2020

5 CĐ 0301001226 Tiếng Anh cơ bản 3 trắc nghiệm 4/7/2020 Từ 4/7 đến 7/7 14/7/2020 Từ 4/7 đến 14/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7
K 27 thi ngày 

2/7/2020

6 CĐ 0301000813 Kế toán quản trị trắc nghiệm 4/7/2020 Từ 4/7 đến 7/7 14/7/2020 Từ 4/7 đến 14/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 29/6/2020

7 CĐ 0301000173 Mạng máy tính trắc nghiệm 6/7/2020 Từ 6/7 đến 9/7 16/7/2020 Từ 6/7 đến 16/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 1/7/2020

1.2. Hệ Đại học

1 ĐH 0101000105 Công nghệ sản xuất malt và bia trắc nghiệm 23/6/2020 Từ 23/6 đến 26/6 3/7/2020 Từ 23/6 đến 3/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 5/6/2020

2 ĐH 0101001327 Kỹ thuật thực phẩm 3 trắc nghiệm 23/6/2020 Từ 23/6 đến 26/6 3/7/2020 Từ 23/6 đến 3/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 8/6/2020

3 ĐH 0101000097 Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm trắc nghiệm 23/6/2020 Từ 23/6 đến 26/6 3/7/2020 Từ 23/6 đến 3/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 9/6/2020

4 ĐH 0101001365 Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả trắc nghiệm 23/6/2020 Từ 23/6 đến 26/6 3/7/2020 Từ 23/6 đến 3/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 11/6/2020

5 ĐH 0101001247 Dinh dưỡng và ATTP trắc nghiệm 23/6/2020 Từ 23/6 đến 26/6 3/7/2020 Từ 23/6 đến 3/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 12/6/2020

6 ĐH 0101001109 Tài chính - Tiền tệ trắc nghiệm 27/6/2020 Từ 27/6 đến 30/6 7/7/2020 Từ 27/6 đến 7/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 22/6/2020

7 ĐH 0101001259 Cơ sở lý thuyết hàn trắc nghiệm 27/6/2020 Từ 27/6 đến 30/6 7/7/2020 Từ 27/6 đến 7/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 22/6/2020

8 ĐH 0101001322 Hệ thống viễn thông trắc nghiệm 27/6/2020 Từ 27/6 đến 30/6 7/7/2020 Từ 27/6 đến 7/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 22/6/2020

9 ĐH 0101001432 Cơ sở dữ liệu trắc nghiệm 27/6/2020 Từ 27/6 đến 30/6 7/7/2020 Từ 27/6 đến 7/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 22/6/2020

10 ĐH 0101000484 Marketing căn bản trắc nghiệm 30/6/2020 Từ 30/6 đến 3/7 10/7/2020 Từ 30/6 đến 10/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 23/6/2020

11 ĐH 0101000591 Vật lý trắc nghiệm 30/6/2020 Từ 30/6 đến 3/7 10/7/2020 Từ 30/6 đến 10/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 23/6/2020

12 ĐH 0101000385 Dung sai - Kỹ thuật đo trắc nghiệm 30/6/2020 Từ 30/6 đến 3/7 10/7/2020 Từ 30/6 đến 10/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 24/6/2020

13 ĐH 0101001107 Quản trị Marketing trắc nghiệm 30/6/2020 Từ 30/6 đến 3/7 10/7/2020 Từ 30/6 đến 10/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 24/6/2020

14 ĐH 0101001225 Tiếng Anh cơ bản 2 trắc nghiệm 30/6/2020 Từ 30/6 đến 3/7 10/7/2020 Từ 30/6 đến 10/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 24/6/2020

15 ĐH 0101001227 Tiếng Anh cơ bản 4 trắc nghiệm 30/6/2020 Từ 30/6 đến 3/7 10/7/2020 Từ 30/6 đến 10/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 24/6/2020

16 ĐH 0101001428 Dung sai - Kỹ thuật đo trắc nghiệm 30/6/2020 Từ 30/6 đến 3/7 10/7/2020 Từ 30/6 đến 10/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 24/6/2020

17 ĐH 0101001435 Linux và phần mềm nguồn mở trắc nghiệm 30/6/2020 Từ 30/6 đến 3/7 10/7/2020 Từ 30/6 đến 10/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 24/6/2020

18 ĐH 0101000567 Nguyên lý thống kê trắc nghiệm 30/6/2020 Từ 30/6 đến 3/7 10/7/2020 Từ 30/6 đến 10/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 25/6/2020

19 ĐH 0101000157 Cơ sở dữ liệu trắc nghiệm 4/7/2020 Từ 4/7 đến 7/7 14/7/2020 Từ 4/7 đến 14/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 26/6/2020

20 ĐH 0101000568 Pháp luật kinh tế trắc nghiệm 4/7/2020 Từ 4/7 đến 7/7 14/7/2020 Từ 4/7 đến 14/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 26/6/2020

21 ĐH 0101000582 Hóa lý trắc nghiệm 4/7/2020 Từ 4/7 đến 7/7 14/7/2020 Từ 4/7 đến 14/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 26/6/2020

22 ĐH 0101001060 Kỹ thuật thực phẩm 2 trắc nghiệm 4/7/2020 Từ 4/7 đến 7/7 14/7/2020 Từ 4/7 đến 14/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 26/6/2020

23 ĐH 0101001080 Cắt kim loại trắc nghiệm 4/7/2020 Từ 4/7 đến 7/7 14/7/2020 Từ 4/7 đến 14/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 26/6/2020

24 ĐH 0101001186 Kỹ thuật vi xử lý trắc nghiệm 4/7/2020 Từ 4/7 đến 7/7 14/7/2020 Từ 4/7 đến 14/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 26/6/2020

25 ĐH 0101000117 Kỹ thuật nhiệt trắc nghiệm 4/7/2020 Từ 4/7 đến 7/7 14/7/2020 Từ 4/7 đến 14/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 29/6/2020

26 ĐH 0101000173 Mạng máy tính trắc nghiệm 4/7/2020 Từ 4/7 đến 7/7 14/7/2020 Từ 4/7 đến 14/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 29/6/2020

27 ĐH 0101000445 Kế toán quản trị 1 trắc nghiệm 4/7/2020 Từ 4/7 đến 7/7 14/7/2020 Từ 4/7 đến 14/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 29/6/2020

28 ĐH 0101000480 Hệ thống thông tin quản lý trắc nghiệm 4/7/2020 Từ 4/7 đến 7/7 14/7/2020 Từ 4/7 đến 14/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 29/6/2020

29 ĐH 0101001088 Lý thuyết điều khiển tự động trắc nghiệm 4/7/2020 Từ 4/7 đến 7/7 14/7/2020 Từ 4/7 đến 14/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 29/6/2020

30 ĐH 0101001274 Hệ điều hành trắc nghiệm 4/7/2020 Từ 4/7 đến 7/7 14/7/2020 Từ 4/7 đến 14/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 29/6/2020

31 ĐH 0101001420 Kỹ thuật truyền số liệu và mạng trắc nghiệm 4/7/2020 Từ 4/7 đến 7/7 14/7/2020 Từ 4/7 đến 14/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 29/6/2020

32 ĐH 0101001426 Quản trị chiến lược trắc nghiệm 4/7/2020 Từ 4/7 đến 7/7 14/7/2020 Từ 4/7 đến 14/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 29/6/2020

33 ĐH 0101000180 Quản lý dự án công nghệ thông tin trắc nghiệm 7/7/2020 Từ 7/7 đến 10/7 17/7/2020 Từ 7/7 đến 17/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 30/6/2020

34 ĐH 0101001072 Nhập môn tin học trắc nghiệm 7/7/2020 Từ 7/7 đến 10/7 17/7/2020 Từ 7/7 đến 17/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 30/6/2020

35 ĐH 0101001269 Nguyên lý thống kê và thống kê KD trắc nghiệm 7/7/2020 Từ 7/7 đến 10/7 17/7/2020 Từ 7/7 đến 17/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 30/6/2020

36 ĐH 0101000200 Truyền thông đa phương tiện trắc nghiệm 7/7/2020 Từ 7/7 đến 10/7 17/7/2020 Từ 7/7 đến 17/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 1/7/2020

37 ĐH 0101000252 Kỹ thuật điện trắc nghiệm 7/7/2020 Từ 7/7 đến 10/7 17/7/2020 Từ 7/7 đến 17/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 1/7/2020

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI LẠI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

(Kèm theo thông báo số 324/TB-ĐHKTKTCN ngày 16 tháng 6 năm 2020 V/v tổ chức thi kết thúc học phần, học kz II năm học 2019 - 2020)

LƯU Ý:

a. Các bước thực hiện (Sinh viên thao tác trên trang cá nhân và theo mốc thời gian quy định của từng học phần):

           + Bước 1: Sinh viên tự tra cứu điểm thi kết thúc học phần (tại cột công bố điểm) ;

           + Bước 2: Sinh viên tự nộp đơn phúc khảo tại bộ phận 1 cửa hoặc đăng ký thi lại (nếu thuộc đối tượng được thi lại);

           + Bước 3: Sinh viên tự tra cứu lịch thi lại chính thức (để xác định chính xác thời gian, địa điểm dự thi) .

b. Sinh viên có đề nghị phúc khảo bài thi lần 1 (nếu thuộc đối tượng được thi lại) cần phải thực hiện đăng ký thi lại bình thường. Sau khi Nhà trường công bố kết quả chấm phúc khảo, nếu sinh viên nhận thấy đã đạt điểm học phần,

sinh viên làm đề nghị hủy đăng ký thi lại, nộp tại bộ phận một cửa để được giải quyết.

c. Sinh viên có thể tra cứu phụ lục 2 trực tiếp trên web: daotao.uneti.edu.vn, mục "Thông tin SV/Xem thông tin kế hoạch thi".
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38 ĐH 0101000454 Kiểm toán báo cáo tài chính trắc nghiệm 7/7/2020 Từ 7/7 đến 10/7 17/7/2020 Từ 7/7 đến 17/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 1/7/2020

39 ĐH 0101001059 Kỹ thuật nhiệt trắc nghiệm 7/7/2020 Từ 7/7 đến 10/7 17/7/2020 Từ 7/7 đến 17/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 1/7/2020

40 ĐH 0101001219 Kỹ thuật Vật liệu-khí cụ điện trắc nghiệm 7/7/2020 Từ 7/7 đến 10/7 17/7/2020 Từ 7/7 đến 17/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 1/7/2020

41 ĐH 0101001234 Công nghệ kim loại trắc nghiệm 7/7/2020 Từ 7/7 đến 10/7 17/7/2020 Từ 7/7 đến 17/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 1/7/2020

42 ĐH 0101001253 Quản trị dự án trắc nghiệm 7/7/2020 Từ 7/7 đến 10/7 17/7/2020 Từ 7/7 đến 17/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 1/7/2020

43 ĐH 0101001427 Quản trị sản xuất trắc nghiệm 7/7/2020 Từ 7/7 đến 10/7 17/7/2020 Từ 7/7 đến 17/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 1/7/2020

44 ĐH 0101000160 Công nghệ phần mềm trắc nghiệm 7/7/2020 Từ 7/7 đến 10/7 17/7/2020 Từ 7/7 đến 17/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 2/7/2020

45 ĐH 0101000681 Lý thuyết hạch toán kế toán trắc nghiệm 11/7/2020 Từ 11/7 đến 14/7 21/7/2020 Từ 11/7 đến 21/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 3/7/2020

46 ĐH 0101001106 Quản trị kinh doanh quốc tế trắc nghiệm 11/7/2020 Từ 11/7 đến 14/7 21/7/2020 Từ 11/7 đến 21/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 3/7/2020

47 ĐH 0101001135 Nguyên lý - chi tiết máy trắc nghiệm 11/7/2020 Từ 11/7 đến 14/7 21/7/2020 Từ 11/7 đến 21/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 3/7/2020

48 ĐH 0101001218 Kỹ thuật đo lường và cảm biến trắc nghiệm 11/7/2020 Từ 11/7 đến 14/7 21/7/2020 Từ 11/7 đến 21/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 3/7/2020

49 ĐH 0101000479 Tin học ứng dụng kế toán trắc nghiệm 11/7/2020 Từ 11/7 đến 14/7 21/7/2020 Từ 11/7 đến 21/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 4/7/2020

50 ĐH 0101000533 Tài chính quốc tế trắc nghiệm 11/7/2020 Từ 11/7 đến 14/7 21/7/2020 Từ 11/7 đến 21/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 6/7/2020

51 ĐH 0101001224 Tiếng Anh cơ bản 1 trắc nghiệm 11/7/2020 Từ 11/7 đến 14/7 21/7/2020 Từ 11/7 đến 21/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 6/7/2020

52 ĐH 0101001260 FMS & CIM trắc nghiệm 11/7/2020 Từ 11/7 đến 14/7 21/7/2020 Từ 11/7 đến 21/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 6/7/2020

53 ĐH 0101000585 Pháp luật đại cương trắc nghiệm 13/7/2020 Từ 13/7 đến 16/7 23/7/2020 Từ 13/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 7/7/2020

54 ĐH 0101000038 Hệ thống quản lý chất lượng ngành may trắc nghiệm 13/7/2020 Từ 13/7 đến 16/7 23/7/2020 Từ 13/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 8/7/2020

55 ĐH 0101000579 Hóa học 1 trắc nghiệm 13/7/2020 Từ 13/7 đến 16/7 23/7/2020 Từ 13/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 8/7/2020

56 ĐH 0101001226 Tiếng Anh cơ bản 3 trắc nghiệm 13/7/2020 Từ 13/7 đến 16/7 23/7/2020 Từ 13/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 8/7/2020

57 ĐH 0101001049 Kỹ thuật lập trình và giao tiếp trắc nghiệm 13/7/2020 Từ 13/7 đến 16/7 23/7/2020 Từ 13/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 9/7/2020

II CÁC HỌC PHẦN THI TỰ LUẬN

2.1 Hệ Cao đẳng

1 CĐ 0301001158 Kế toán DN xây lắp và thương mại, dịch vụ tự luận 19/6/2020 Từ 19/6 đến 22/6 29/6/2020 Từ 19/6 đến 29/6 20/7/2020 24/7 đến 26/7 12/6/2020

2 CĐ 0301001306 Trang bị điện 2 tự luận 19/6/2020 Từ 19/6 đến 22/6 29/6/2020 Từ 19/6 đến 29/6 20/7/2020 24/7 đến 26/7 12/6/2020

3 CĐ 0301001452 Truyền thông đa phương tiện tự luận 19/6/2020 Từ 19/6 đến 22/6 29/6/2020 Từ 19/6 đến 29/6 20/7/2020 24/7 đến 26/7 12/6/2020

4 CĐ 0301001119
Công nghệ may 3: CN may lắp các sản 

phẩm may mặc dạng sơ đồ hình cây
tự luận 22/6/2020 Từ 22/6 đến 25/6 2/7/2020 Từ 22/6 đến 2/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 15/6/2020

5 CĐ 0301000021 Công nghệ may 4 tự luận 24/6/2020 Từ 24/6 đến 27/6 4/7/2020 Từ 24/6 đến 4/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 17/6/2020

6 CĐ 0301001231 Tin ứng dụng chuyên ngành công nghệ may tự luận 26/6/2020 Từ 26/6 đến 29/6 6/7/2020 Từ 26/6 đến 6/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 19/6/2020

7 CĐ 0301001355 Điều khiển logic khả trình - PLC tự luận 2/7/2020 Từ 2/7 đến 5/7 12/7/2020 Từ 2/7 đến 12/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 25/6/2020

8 CĐ 0301000936 Phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin tự luận 6/7/2020 Từ 6/7 đến 9/7 16/7/2020 Từ 6/7 đến 16/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 29/6/2020

9 CĐ 0301001091 Vẽ thiết kế điện tự luận 6/7/2020 Từ 6/7 đến 9/7 16/7/2020 Từ 6/7 đến 16/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 29/6/2020

10 CĐ 0301000449 Kế toán tài chính 3 tự luận 8/7/2020 Từ 8/7 đến 11/7 18/7/2020 Từ 8/7 đến 18/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 1/7/2020

11 CĐ 0301001090 Trang bị điện 1 tự luận 8/7/2020 Từ 8/7 đến 11/7 18/7/2020 Từ 8/7 đến 18/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 1/7/2020

12 CĐ 0301001301 Thuế và Kế toán thuế tự luận 10/7/2020 Từ 10/7 đến 13/7 20/7/2020 Từ 10/7 đến 20/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 3/7/2020

13 CĐ 0301001089 Truyền động điện tự luận 10/7/2020 Từ 10/7 đến 13/7 20/7/2020 Từ 10/7 đến 20/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 3/7/2020

14 CĐ 0301000201 Ứng dụng dữ liệu WEB tự luận 10/7/2020 Từ 10/7 đến 13/7 20/7/2020 Từ 10/7 đến 20/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 3/7/2020

15 CĐ 0301000044 Quá trình sản xuất may công nghiệp tự luận 13/7/2020 Từ 13/7 đến 16/7 23/7/2020 Từ 13/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 6/7/2020

16 CĐ 0301001207 Chính trị tự luận 14/7/2020 Từ 14/7 đến 17/7 23/7/2020 Từ 14/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 7/7/2020

17 CĐ 0301000666 Tài chính doanh nghiệp tự luận 14/7/2020 Từ 14/7 đến 17/7 23/7/2020 Từ 14/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 7/7/2020

18 CĐ 0301001440
Vi điều khiển ứng dụng trong đo lường và 

điều khiển
tự luận 14/7/2020 Từ 14/7 đến 17/7 23/7/2020 Từ 14/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 7/7/2020

19 CĐ 0301000053 Thiết kế và lắp đặt chuyền may tự luận 15/7/2020 Từ 15/7 đến 18/7 23/7/2020 Từ 15/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 8/7/2020

20 CĐ 0301001211 Tin học căn bản tự luận 15/7/2020 Từ 15/7 đến 18/7 23/7/2020 Từ 15/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 8/7/2020

21 CĐ 0301000170 Lập trình .NET tự luận 16/7/2020 Từ 16/7 đến 19/7 23/7/2020 Từ 16/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 9/7/2020

22 CĐ 0301000087 Tổ chức quản lý ngành may tự luận 16/7/2020 Từ 16/7 đến 19/7 23/7/2020 Từ 16/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 9/7/2020

23 CĐ 0301001353 Sáng tác mẫu thời trang tự luận 17/7/2020 Từ 17/7 đến 20/7 23/7/2020 Từ 17/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 10/7/2020

2.2. Hệ Đại học

1 ĐH 0101001071
Tổ chức quản lý và an toàn lao động trong 

nhà máy thực phẩm
tự luận 17/6/2020 Từ 17/6 đến 20/6 27/6/2020 Từ 17/6 đến 27/6 20/7/2020 24/7 đến 26/7 10/6/2020

2 ĐH 0101000003 An toàn ngành CN dệt tự luận 29/6/2020 Từ 29/6 đến 2/7 9/7/2020 Từ 29/6 đến 9/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 22/6/2020

3 ĐH 0101000159 Công nghệ Java tự luận 29/6/2020 Từ 29/6 đến 2/7 9/7/2020 Từ 29/6 đến 9/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 22/6/2020

4 ĐH 0101001273 Hệ thống cung cấp điện tự luận 29/6/2020 Từ 29/6 đến 2/7 9/7/2020 Từ 29/6 đến 9/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 22/6/2020

5 ĐH 0101001058 Sinh học thực phẩm tự luận 29/6/2020 Từ 29/6 đến 2/7 9/7/2020 Từ 29/6 đến 9/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 22/6/2020

6 ĐH 0101001306 Trang bị điện 2 tự luận 29/6/2020 Từ 29/6 đến 2/7 9/7/2020 Từ 29/6 đến 9/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 22/6/2020

7 ĐH 0101001351 Xác suất thống kê tự luận 29/6/2020 Từ 29/6 đến 2/7 9/7/2020 Từ 29/6 đến 9/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 22/6/2020
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8 ĐH 0101001111 Tài chính công tự luận 30/6/2020 Từ 30/6 đến 3/7 10/7/2020 Từ 30/6 đến 10/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 23/6/2020

9 ĐH 0101000591 Vật lý tự luận 30/6/2020 Từ 30/6 đến 3/7 10/7/2020 Từ 30/6 đến 10/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 23/6/2020

10 ĐH 0101001216 Cơ lý thuyết tự luận 2/7/2020 Từ 2/7 đến 5/7 12/7/2020 Từ 2/7 đến 12/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 25/6/2020

11 ĐH 0101001131 Hóa sinh tự luận 2/7/2020 Từ 2/7 đến 5/7 12/7/2020 Từ 2/7 đến 12/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 25/6/2020

12 ĐH 0101001429 Kỹ thuật lập trình tự luận 2/7/2020 Từ 2/7 đến 5/7 12/7/2020 Từ 2/7 đến 12/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 25/6/2020

13 ĐH 0101001370 Quản trị chuỗi cung ứng tự luận 2/7/2020 Từ 2/7 đến 5/7 12/7/2020 Từ 2/7 đến 12/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 25/6/2020

14 ĐH 0101001102 Xác suất thống kê tự luận 2/7/2020 Từ 2/7 đến 5/7 12/7/2020 Từ 2/7 đến 12/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 25/6/2020

15 ĐH 0101001326 An toàn thông tin tự luận 3/7/2020 Từ 3/7 đến 6/7 13/7/2020 Từ 3/7 đến 13/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 26/6/2020

16 ĐH 0101001421
Chiến lược và kế hoạch phát triển trong 

DNTM
tự luận 3/7/2020 Từ 3/7 đến 6/7 13/7/2020 Từ 3/7 đến 13/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 26/6/2020

17 ĐH 0101001141 Công nghệ và thiết bị in hoa, xử lý hoàn tất tự luận 3/7/2020 Từ 3/7 đến 6/7 13/7/2020 Từ 3/7 đến 13/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 26/6/2020

18 ĐH 0101000636 Công nghệ và thiết bị sợi tự luận 3/7/2020 Từ 3/7 đến 6/7 13/7/2020 Từ 3/7 đến 13/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 26/6/2020

19 ĐH 0101001221 Kỹ thuật điện tử tự luận 3/7/2020 Từ 3/7 đến 6/7 13/7/2020 Từ 3/7 đến 13/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 26/6/2020

20 ĐH 0101001331 Kỹ thuật mạch điện tử tự luận 3/7/2020 Từ 3/7 đến 6/7 13/7/2020 Từ 3/7 đến 13/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 26/6/2020

21 ĐH 0101001244 Kỹ thuật nhúng tự luận 3/7/2020 Từ 3/7 đến 6/7 13/7/2020 Từ 3/7 đến 13/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 26/6/2020

22 ĐH 0101000576
Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 

1
tự luận 3/7/2020 Từ 3/7 đến 6/7 13/7/2020 Từ 3/7 đến 13/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 26/6/2020

23 ĐH 0101000291 Thông tin quang tự luận 3/7/2020 Từ 3/7 đến 6/7 13/7/2020 Từ 3/7 đến 13/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 26/6/2020

24 ĐH 0101000448 Kế toán tài chính 2 tự luận 6/7/2020 Từ 6/7 đến 9/7 16/7/2020 Từ 6/7 đến 16/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 29/6/2020

25 ĐH 0101001334 Kinh tế thương mại tự luận 6/7/2020 Từ 6/7 đến 9/7 16/7/2020 Từ 6/7 đến 16/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 29/6/2020

26 ĐH 0101000524 Ngân hàng thương mại tự luận 6/7/2020 Từ 6/7 đến 9/7 16/7/2020 Từ 6/7 đến 16/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 29/6/2020

27 ĐH 0101000125 Quản lý chất lượng sản phẩm thực phẩm tự luận 6/7/2020 Từ 6/7 đến 9/7 16/7/2020 Từ 6/7 đến 16/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 29/6/2020

28 ĐH 0101000085 Tin ứng dụng ngành CN dệt tự luận 6/7/2020 Từ 6/7 đến 9/7 16/7/2020 Từ 6/7 đến 16/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 29/6/2020

29 ĐH 0101001265 Cơ sở truyền tin và mã hóa tự luận 7/7/2020 Từ 7/7 đến 10/7 17/7/2020 Từ 7/7 đến 17/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 30/6/2020

30 ĐH 0101000372 Công nghệ CAD/CAM/CNC tự luận 7/7/2020 Từ 7/7 đến 10/7 17/7/2020 Từ 7/7 đến 17/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 30/6/2020

31 ĐH 0101000016 Công nghệ hoá học làm sạch vật liệu dệt tự luận 7/7/2020 Từ 7/7 đến 10/7 17/7/2020 Từ 7/7 đến 17/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 30/6/2020

32 ĐH 0101001026 Định giá tài sản tự luận 7/7/2020 Từ 7/7 đến 10/7 17/7/2020 Từ 7/7 đến 17/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 30/6/2020

33 ĐH 0101001438 Đọc 2 tự luận 7/7/2020 Từ 7/7 đến 10/7 17/7/2020 Từ 7/7 đến 17/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 30/6/2020

34 ĐH 0101001422 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu tự luận 7/7/2020 Từ 7/7 đến 10/7 17/7/2020 Từ 7/7 đến 17/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 30/6/2020

35 ĐH 0101001323 Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài tự luận 8/7/2020 Từ 8/7 đến 11/7 18/7/2020 Từ 8/7 đến 18/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 1/7/2020

36 ĐH 0101001335 Lập và quản lý dự án đầu tư tự luận 8/7/2020 Từ 8/7 đến 11/7 18/7/2020 Từ 8/7 đến 18/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 1/7/2020

37 ĐH 0101001264 Quy hoạch tuyến tính tự luận 8/7/2020 Từ 8/7 đến 11/7 18/7/2020 Từ 8/7 đến 18/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 1/7/2020

38 ĐH 0101001040 Thiết bị xử lý hóa học vật liệu dệt tự luận 8/7/2020 Từ 8/7 đến 11/7 18/7/2020 Từ 8/7 đến 18/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 1/7/2020

39 ĐH 0101001185
Vi điều khiển ứng dụng trong đo lường và 

điều khiển
tự luận 8/7/2020 Từ 8/7 đến 11/7 18/7/2020 Từ 8/7 đến 18/7 20/7/2020 24/7 đến 26/7 1/7/2020

40 ĐH 0101001120 Công nghệ và thiết bị  vải dệt kim tự luận 9/7/2020 Từ 9/7 đến 12/7 19/7/2020 Từ 9/7 đến 19/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 2/7/2020

41 ĐH 0101001053 Đại số tuyến tính tự luận 9/7/2020 Từ 9/7 đến 12/7 19/7/2020 Từ 9/7 đến 19/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 2/7/2020

42 ĐH 0101001430 Điện tử công suất tự luận 9/7/2020 Từ 9/7 đến 12/7 19/7/2020 Từ 9/7 đến 19/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 2/7/2020

43 ĐH 0101001136 Điều khiển tự động tự luận 9/7/2020 Từ 9/7 đến 12/7 19/7/2020 Từ 9/7 đến 19/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 2/7/2020

44 ĐH 0101001436 Nghe 2 tự luận 9/7/2020 Từ 9/7 đến 12/7 19/7/2020 Từ 9/7 đến 19/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 2/7/2020

45 ĐH 0101001212 Nguyên lý kế toán tự luận 9/7/2020 Từ 9/7 đến 12/7 19/7/2020 Từ 9/7 đến 19/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 2/7/2020

46 ĐH 0101001431 Luật kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán tự luận 10/7/2020 Từ 10/7 đến 13/7 20/7/2020 Từ 10/7 đến 20/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 3/7/2020

47 ĐH 0101001333 Marketing thương mại tự luận 10/7/2020 Từ 10/7 đến 13/7 20/7/2020 Từ 10/7 đến 20/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 3/7/2020

48 ĐH 0101000497 Quản trị nhân lực tự luận 10/7/2020 Từ 10/7 đến 13/7 20/7/2020 Từ 10/7 đến 20/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 3/7/2020

49 ĐH 0101000990 Thiết kế dây chuyền dệt vải tự luận 10/7/2020 Từ 10/7 đến 13/7 20/7/2020 Từ 10/7 đến 20/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 3/7/2020

50 ĐH 0101001288 Thương mại điện tử tự luận 10/7/2020 Từ 10/7 đến 13/7 20/7/2020 Từ 10/7 đến 20/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 3/7/2020

51 ĐH 0101000199 Toán rời rạc tự luận 10/7/2020 Từ 10/7 đến 13/7 20/7/2020 Từ 10/7 đến 20/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 3/7/2020

52 ĐH 0101001091 Vẽ thiết kế điện tự luận 10/7/2020 Từ 10/7 đến 13/7 20/7/2020 Từ 10/7 đến 20/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 3/7/2020

53 ĐH 0101001270 Công nghệ và thiết bị chuẩn bị dệt tự luận 13/7/2020 Từ 13/7 đến 16/7 23/7/2020 Từ 13/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 6/7/2020

54 ĐH 0101000446 Kế toán tài chính tự luận 13/7/2020 Từ 13/7 đến 16/7 23/7/2020 Từ 13/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 6/7/2020

55 ĐH 0101001275 Kỹ thuật điện tử số tự luận 13/7/2020 Từ 13/7 đến 16/7 23/7/2020 Từ 13/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 6/7/2020

56 ĐH 0101000280 Máy điện tự luận 13/7/2020 Từ 13/7 đến 16/7 23/7/2020 Từ 13/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 6/7/2020

57 ĐH 0101001332 Phân tích thực phẩm tự luận 13/7/2020 Từ 13/7 đến 16/7 23/7/2020 Từ 13/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 6/7/2020
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58 ĐH 0101001123 Thiết bị may CN tự luận 13/7/2020 Từ 13/7 đến 16/7 23/7/2020 Từ 13/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 6/7/2020

59 ĐH 0101001006 Thiết kế dây chuyền nhuộm tự luận 13/7/2020 Từ 13/7 đến 16/7 23/7/2020 Từ 13/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 6/7/2020

60 ĐH 0101001406
Thiết kế trang phục 4: Sáng tác mẫu trang 

phục trên MNC
tự luận 13/7/2020 Từ 13/7 đến 16/7 23/7/2020 Từ 13/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 6/7/2020

61 ĐH 0101001082 Cơ sở vẽ và thiết kế trên máy tính tự luận 14/7/2020 Từ 14/7 đến 17/7 23/7/2020 Từ 14/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 7/7/2020

62 ĐH 0101001196
Công nghệ may 1: Công nghệ may các bộ 

phận chủ yếu của quần áo nhẹ
tự luận 14/7/2020 Từ 14/7 đến 17/7 23/7/2020 Từ 14/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 7/7/2020

63 ĐH 0101000458 Phân tích báo cáo tài chính tự luận 14/7/2020 Từ 14/7 đến 17/7 23/7/2020 Từ 14/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 7/7/2020

64 ĐH 0101001126 Thiết kế trang phục 3 tự luận 14/7/2020 Từ 14/7 đến 17/7 23/7/2020 Từ 14/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 7/7/2020

65 ĐH 0101000573 Tư tưởng Hồ Chí Minh tự luận 14/7/2020 Từ 14/7 đến 17/7 23/7/2020 Từ 14/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 7/7/2020

66 ĐH 0101001439 Viết 2 tự luận 14/7/2020 Từ 14/7 đến 17/7 23/7/2020 Từ 14/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 7/7/2020

67 ĐH 0101000656 Điện tử công suất và ứng dụng tự luận 15/7/2020 Từ 15/7 đến 18/7 23/7/2020 Từ 15/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 8/7/2020

68 ĐH 0101000574
Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt 

nam
tự luận 15/7/2020 Từ 15/7 đến 18/7 23/7/2020 Từ 15/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 8/7/2020

69 ĐH 0101000583 Hóa phân tích tự luận 15/7/2020 Từ 15/7 đến 18/7 23/7/2020 Từ 15/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 8/7/2020

70 ĐH 0101001354 Kỹ thuật điện- tự động hóa tự luận 15/7/2020 Từ 15/7 đến 18/7 23/7/2020 Từ 15/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 8/7/2020

71 ĐH 0101001434 Kỹ thuật và phát hiện tấn công mạng tự luận 15/7/2020 Từ 15/7 đến 18/7 23/7/2020 Từ 15/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 8/7/2020

72 ĐH 0101001352 Thiết kế trang phục 2 tự luận 15/7/2020 Từ 15/7 đến 18/7 23/7/2020 Từ 15/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 8/7/2020

73 ĐH 0101001127 Thiết kế và lắp đặt chuyền may tự luận 15/7/2020 Từ 15/7 đến 18/7 23/7/2020 Từ 15/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 8/7/2020

74 ĐH 0101001271
Công nghệ may 2: Công nghệ may các bộ 

phận chủ yếu của quần áo khoác ngoài
tự luận 16/7/2020 Từ 16/7 đến 19/7 23/7/2020 Từ 16/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 9/7/2020

75 ĐH 0101001307
Công nghệ may 4: Xây dựng tài liệu kỹ thuật 

cho mã hàng
tự luận 16/7/2020 Từ 16/7 đến 19/7 23/7/2020 Từ 16/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 9/7/2020

76 ĐH 0101001233 Đồ gá tự luận 16/7/2020 Từ 16/7 đến 19/7 23/7/2020 Từ 16/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 9/7/2020

77 ĐH 0101001315 Hình hoạ thời trang tự luận 16/7/2020 Từ 16/7 đến 19/7 23/7/2020 Từ 16/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 9/7/2020

78 ĐH 0101000717 Hình họa thời trang tự luận 16/7/2020 Từ 16/7 đến 19/7 23/7/2020 Từ 16/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 9/7/2020

79 ĐH 0101000170 Lập trình .NET tự luận 16/7/2020 Từ 16/7 đến 19/7 23/7/2020 Từ 16/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 9/7/2020

80 ĐH 0101001437 Nói 2 tự luận 16/7/2020 Từ 16/7 đến 19/7 23/7/2020 Từ 16/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 9/7/2020

81 ĐH 0101001423 Quản lý quan hệ khách hàng tự luận 16/7/2020 Từ 16/7 đến 19/7 23/7/2020 Từ 16/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 9/7/2020

82 ĐH 0101000366 Cơ kỹ thuật tự luận 17/7/2020 Từ 17/7 đến 20/7 23/7/2020 Từ 17/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 10/7/2020

83 ĐH 0101001433 Cơ sở dữ liệu phân tán tự luận 17/7/2020 Từ 17/7 đến 20/7 23/7/2020 Từ 17/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 10/7/2020

84 ĐH 0101001099 Điện tử tương tự - số tự luận 17/7/2020 Từ 17/7 đến 20/7 23/7/2020 Từ 17/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 10/7/2020

85 ĐH 0101000565 Kinh tế vĩ mô tự luận 17/7/2020 Từ 17/7 đến 20/7 23/7/2020 Từ 17/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 10/7/2020

86 ĐH 0101000577
Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 

2
tự luận 17/7/2020 Từ 17/7 đến 20/7 23/7/2020 Từ 17/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 10/7/2020

87 ĐH 0101001324 Phân tích hoạt động kinh doanh tự luận 17/7/2020 Từ 17/7 đến 20/7 23/7/2020 Từ 17/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 10/7/2020

88 ĐH 0101001309 Sáng tác mẫu thời trang tự luận 17/7/2020 Từ 17/7 đến 20/7 23/7/2020 Từ 17/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 10/7/2020

89 ĐH 0101001305
TCSX và QL chất lượng sản phẩm ngành 

dệt
tự luận 17/7/2020 Từ 17/7 đến 20/7 23/7/2020 Từ 17/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 10/7/2020

90 ĐH 0101000129 Thông gió tự luận 17/7/2020 Từ 17/7 đến 20/7 23/7/2020 Từ 17/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 10/7/2020

91 ĐH 0101001301 Thuế và Kế toán thuế tự luận 17/7/2020 Từ 17/7 đến 20/7 23/7/2020 Từ 17/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 10/7/2020

92 ĐH 0101001103 Toán giải tích tự luận 17/7/2020 Từ 17/7 đến 20/7 23/7/2020 Từ 17/7 đến 23/7 25/7/2020 27/7 đến 30/7 10/7/2020


